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[bookmark: _Hlk52787339]Bài 1: (5,0 điểm) 


[bookmark: MTBlankEqn]	Cho là một số thực dương và dãy số  được xác định bởi 



	a) Tìm công thức của số hạng tổng quát .


	b) Tìm tất cả các giá trị của  để dãy số  có giới hạn hữu hạn.
Bài 2: (5,0 điểm) 




Cho số nguyên dương a. Một số nguyên dương  được gọi là số “tốt” nếu  với mọi số nguyên dương  mà . Chứng minh rằng:


	a) Nếu  là số “tốt”  thì  là số chẵn. 



	b) Nếu  là số “tốt” thì mọi số nguyên tố không vượt quá  đều là ước của .
Bài 3: (5,0 điểm) 

[bookmark: _Hlk52787364]Tìm tất cả các hàm số đơn điệu  thỏa mãn


			 với mọi  dương.
Bài 4: (5,0 điểm) 



















Cho tam giác  không cân. Một đường tròn  đi qua  lần lượt cắt các đoạn thẳng , tại  (khác ). Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt đường thẳng tại  sao cho  nằm giữa  và . Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường thẳng  tại  sao cho  nằm giữa  và  

a) Chứng minh rằng các điểm  cùng thuộc một đường tròn.















b) Đường thẳng qua  vuông góc với cắt đường thẳng  tại  Đường thẳng qua  vuông góc với  cắt đường thẳng  tại  Đường thẳng  cắt  tại , đường thẳng  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường thẳng  đồng quy. 
HẾT
                        Ghi chú: Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	

Cho là một số thực dương và dãy số  được xác định bởi 



	a) Tìm công thức của số hạng tổng quát .


	b) Tìm tất cả các giá trị của  để dãy số  có giới hạn hữu hạn.
	5,0

	Câu a
	
Chứng minh bằng quy nạp ta có .
	0,5

	
	

Đặt . Khi đó .
	0,5

	
	
Suy ra .

Từ đó .
	0,5

	
	
Đặt . 


Ta có  và .
	
0,5

	
	
Theo công thức của cấp số nhân ta có .
	0,5

	
	
Do đó .


Nên .    Hay 
	0,5

	Câu b
	
Theo câu a) .             

Nếu  thì

 
	0,5

	
	
Vì .  

Khi đó 
	0,5

	
	



 Nếu  thì  nên  . Khi đó .
	0,5

	
	

Vậy dãy số  có giới hạn hữu hạn khi và chỉ khi .
	0,5

	Bài 2
	



Cho số nguyên dương a. Một số nguyên dương  được gọi là số “tốt”  nếu  với mọi số nguyên dương  mà . Chứng minh rằng:


	a) Nếu  là số “tốt” thì  là số chẵn.



	b) Nếu  là số “tốt” thì mọi số nguyên tố không vượt quá  đều là ước của .
	5,0

	a
	

Gọi p là số nguyên tố lẻ thỏa mãn . Khi đó .
	0,5

	
	
Do đó tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho .
	0,5

	
	
Chọn n sao cho .


Khi đó  nên .
	0,5

	
	
Ta có .
Do đó b là số chẵn.
	0,5

	b
	

Giả sử  là số nguyên tố không vượt quá b mà  không là ước của a.


Viết lại điều kiện  thành .

Đặt .
	1,0

	
	

Vì  nên tồn tại số nguyên dương c thỏa mãn .



Chọn c đủ lớn, đặt . Khi đó  và .
	0,5

	
	

Vì  nên . 


Từ đó  suy ra .
	 0,5

	
	


Vì vậy , mà  nên .
	0,5

	
	

Mặt khác  nên từ (1) và (2) suy ra , vô lý.

Vậy mọi số nguyên tố không vượt quá b đều là ước của .
	0,5

	Bài 3
	
Tìm tất cả các hàm số đơn điệu  thỏa mãn


	    (1)  với mọi  dương.
	5,0

	
	



Cho  trong  ta có . 


Cho  ta được .
	1,0

	
	

 trở thành 

Suy ra 

                             
	

1,0

	
	

Thay đổi vai trò của  và  ta được


    
	1,0

	
	


Từ  và  suy ra





Thay  bởi  ta được 
	1,0

	
	

Cho  suy ra 


Khi đó trở thành 



Do đó là hàm cộng tính, hơn nữa  là hàm đơn điệu nên .

Thử lại:  thỏa mãn bài toán.
	1,0

	Bài 4
	


















Cho tam giác  không cân. Một đường tròn  đi qua  lần lượt cắt các đoạn thẳng , tại  (khác ). Đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt đường thẳng tại  sao cho  nằm giữa  và . Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường thẳng  tại  sao cho  nằm giữa  và 

a) Chứng minh rằng các điểm  cùng thuộc một đường tròn.















b) Đường thẳng qua  vuông góc với cắt đường thẳng  tại  Đường thẳng qua  vuông góc với  cắt đường thẳng  tại  Đường thẳng  cắt  tại , đường thẳng  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường thẳng  đồng quy. 
	5,0

	a

	[image: ]
	

	
	

Do các tứ giác ANBE và BCEF nội tiếp nên ∠ANE = ∠ABE = ∠ACN.
Suy ra  do đó .
	1,0

	
	

Tương tự. 
	1,0

	
	




Do nội tiếp nên . Từ đó ta có  hay  cùng thuộc đường tròn tâm .
	1,0

	b
	





Gọi cắt  tại ,  cắt  tại . 
Ta có các biến đổi tỷ số kép



và 
	1,0

	
	


Từ  suy ra , do đó theo định lý về tỷ số kép ta có  đồng quy.


Ngoài ra  nên  đồng quy.

Vậy  đồng quy.
	1,0


.………………….. HẾT .…………………..
Ghi chú: Thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như quy định.
Trang 2
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